
STT MSSV Ngày sinh LỚP

1 15D15803020525 Huỳnh Thị Thúy Anh 05/06/1997 DT15D01

2 15D15803020528 Nguyễn Thị Hồng Cúc 05/06/1997 DT15D01

3 15D15803020530 Nguyễn Thị Trúc Đào 13/10/1997 DT15D01

4 15D15803020531 Nguyễn Tấn Đạt 06/02/1997 DT15D01

5 15D15803020534 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/01/1997 DT15D01

6 15D15803020536 Lê Thị Thu Hiền 10/01/1997 DT15D01

7 15D15803020542 Lê Ngọc Ánh Linh 03/12/1997 DT15D01

8 15D15803020543 Phan Nhật Long 15/04/1997 DT15D01

9 15D15803020545 Huỳnh Hữu Nghĩa 24/01/1997 DT15D01

10 15D15803020546 Nguyễn Hoàng Tuấn Nguyên 08/06/1997 DT15D01

11 15D15803020547 Phan Thị Tuyết Nhi 10/12/1997 DT15D01

12 15D15803020557 Phan Như Thảo 11/05/1997 DT15D01

13 15D15803020555 Bùi Kim Thắm 20/07/1997 DT15D01

14 15D15803020559 Đặng Anh Thư 28/03/1997 DT15D01

15 15D15803020563 Phạm Tấn Trà 01/01/1997 DT15D01

16 15D15803020564 Lê Thùy Trang 24/03/1996 DT15D01

17 15D15803020571 Nguyễn Thị Trúc Xuân 15/11/1997 DT15D01

18 15D15802050506 Nguyễn Trường An 20/08/1997 GT15D01

19 15D15802050507 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/1997 GT15D01

20 15D15802050508 Tạ Vũ Bảo 03/08/1997 GT15D01

21 15D15802050509 Nguyễn Sam Bas 24/10/1997 GT15D01

22 15D15802050511 Lê Chí Công 05/04/1997 GT15D01

23 15D15802050573 Lê Minh Châu 07/05/1997 GT15D01

24 15D15802050513 Nguyễn Trúc Duyên 08/04/1997 GT15D01

25 15D15802050514 Cao Thoại Em 24/12/1997 GT15D01

26 15D15802050515 Bùi Ngọc Minh Huân 12/03/1997 GT15D01

27 15D15802050516 Trương Thị Thảo Nhiên 13/04/1997 GT15D01

28 15D15802050518 Phạm Văn Ri 13/07/1997 GT15D01

Họ và Tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP



STT MSSV Ngày sinh LỚPHọ và Tên

29 15D15802050520 Nguyễn Thái Minh Thuận 22/02/1997 GT15D01

30 15D15802050521 Trương Trần Vĩnh Thụy 27/01/1997 GT15D01

31 15D15802050478 Trần Quốc Trung 28/06/1997 GT15D01

32 15D11101040068 Bùi Hữu Danh 05/08/1997 KN15D01

33 15D11101040069 Nguyễn Thanh Hiền 27/10/1997 KN15D01

34 15D11101040071 Lê Huỳnh Long 01/03/1997 KN15D01

35 13D15801020240 Phạm Nguyễn Hữu Toàn 26/09/1995 KT13D02

36 14D15801020022 Đặng Thái Dương 27/10/1996 KT14D01

37 14D15801020063 Thái Châu Ngọc 15/08/1996 KT14D02

38 14D15801020064 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11/03/1996 KT14D01

39 14D15801020070 Võ Hoàng Thiên Nhi 27/07/1996 KT14D02

40 14D15801020092 Nguyễn Thị Kim Thoa 21/06/1996 KT14D01

41 14D15801020098 Nguyễn Minh Trường 27/03/1996 KT14D02

42 12D15802010073 Phạm Thái Bình 03/10/1994 XD12D02

43 12D15802010754 Phạm Thái Hoàng Danh 10/10/1994 XD12D05

44 12D15802010019 Lăng Cẩm Nguyên 29/10/1993 XD12D02

45 13D15802010044 Dương Ngọc Tuấn An 11/12/1995 XD13D02

46 13D15802010803 Nguyễn Văn Công 20/10/1993 XD13D12

47 13D15802010831 Trần Hùng 20/09/1993 XD13D09

48 13D15802010571 Lê Văn Trúc Liên 06/03/1994 XD13D08

49 13D15802010315 Phạm Thùy Linh 12/10/1993 XD13D02

50 13D15802010758 Võ Thanh Lương 10/11/1995 XD13D07

51 13D15802010168 Phan Thị Kiều My 02/01/1994 XD13D02

52 13D15802010911 Lê Nguyễn 21/09/1995 XD13D13

53 13D15802010493 Ngô Chí Nguyện 12/04/1993 XD13D10

54 13D15802010213 Trương Thành Phú 14/05/1995 XD13D03

55 13D15802010780 Huỳnh Phương Toàn 01/07/1994 XD13D12

56 13D15802010611 Nguyễn Thế Vinh 02/01/1995 XD13D07

57 14D15802010170 Trần Quốc Bảo 05/03/1996 XD14D09



STT MSSV Ngày sinh LỚPHọ và Tên

58 14D15802010179 Dương Văn Tuấn Cảnh 27/12/1995 XD14D04

59 14D15802010178 Nguyễn Chí Công 05/10/1996 XD14D10

60 14D15802010183 Lê Duy Cường 20/04/1996 XD14D04

61 14D15802010209 Đặng Nguyễn Duy 16/01/1996 XD14D04

62 14D15802010213 Huỳnh Vũ Khánh Duy 17/01/1996 XD14D08

63 14D15802010217 Nguyễn Trần Quốc Duy 16/03/1996 XD14D03

64 14D15802010126 Trần Công Đạt 16/10/1996 XD14D08

65 14D15802010134 Lương Tiến Đạt 19/02/1996 XD14D02

66 14D15802010135 Đỗ Quốc Đạt 10/03/1996 XD14D02

67 14D15802010140 Trần Minh Đức 16/06/1996 XD14D05

68 14D15802010141 Lâm Huỳnh Đức 10/09/1996 XD14D08

69 14D15802010143 Nguyễn Tấn Đức 09/09/1995 XD14D04

70 14D15802010226 Trần Thanh Giao 21/07/1996 XD14D05

71 14D15802010253 Nguyễn Bá Hiễu 08/06/1996 XD14D08

72 14D15802010267 Huỳnh Nhật Hòa 18/11/1996 XD14D04

73 14D15802010229 Nguyễn Thị Thu Hương 22/09/1996 XD14D10

74 14D15802010293 Phan Hoàng Khang 15/05/1996 XD14D09

75 14D15802010279 Lê Quốc Khánh 27/07/1996 XD14D08

76 14D15802010313 Hồ Phương Lâm 12/03/1996 XD14D08

77 14D15802010330 Dương Hải Linh 27/07/1996 XD14D05

78 14D15802010332 Phùng Nhựt Linh 22/05/1996 XD14D07

79 14D15802010320 Lê Phước Lộc 24/04/1996 XD14D04

80 14D15802010350 Nguyễn Thị Mai 1995 XD14D09

81 14D15802010363 Cao Thanh Nam 09/06/1996 XD14D03

82 14D15802010392 Trịnh Đình Nguyên 19/04/1996 XD14D03

83 14D15802010405 Lương Trọng Nhân 10/07/1996 XD14D04

84 14D15802010407 Võ Thành Nhơn 16/03/1996 XD14D03

85 14D15802010432 Trần Quang Phil 04/05/1996 XD14D10

86 14D15802010451 Lê Phi Phong 01/10/1996 XD14D04



STT MSSV Ngày sinh LỚPHọ và Tên

87 14D15802010722 Nguyễn Hoàng Phúc 15/06/1995 XD14D10

88 14D15802010461 Đặng Phú Quí 09/10/1996 XD14D10

89 14D15802010566 Phạm Trường Toản 15/08/1996 XD14D04

90 14D15802010597 Trần Thanh Tuấn 10/08/1996 XD14D06

91 14D15802010599 Phạm Anh Tuấn 24/06/1995 XD14D03

92 14D15802010536 Nguyễn Quốc Thịnh 26/06/1996 XD14D07

93 14D15802010530 Lê Trần Kim Thùy 29/12/1995 XD14D10

94 14D15802010592 Phạm Hữu Trí 25/01/1996 XD14D04

95 14D15802010625 Trần An Vinh 09/08/1996 XD14D04

96 14D15802010634 Châu Thanh Vũ 01/05/1994 XD14D09

97 15D15802010144 Nguyễn Quế Anh 04/11/1997 XD15D07

98 15D15802010148 Nguyễn Chí Bảo 16/12/1997 XD15D05

99 15D15802010151 Trương Thanh Bình 04/12/1997 XD15D05

100 15D15802010152 Lê Thanh Bình 12/11/1997 XD15D05

101 15D15802010153 Nguyễn Văn Bình 24/10/1997 XD15D06

102 15D15802010163 Nguyễn Công Công 04/05/1997 XD15D02

103 15D15802010169 Phạm Chí Cường 15/08/1996 XD15D07

104 15D15802010157 Võ Hoài Chân 15/03/1996 XD15D05

105 15D15802010158 Phạm Trần Ngọc Chiến 06/04/1997 XD15D01

106 15D15802010160 Nguyễn Nghĩa Chiến 22/12/1997 XD15D06

107 15D15802010162 Võ Bình Chiêu 09/07/1997 XD15D02

108 15D15802010197 Nguyễn Phước Duy 14/09/1997 XD15D05

109 15D15802010189 Mã Hải Dương 28/02/1997 XD15D04

110 15D15802010191 Trương Hoàng Dương 01/06/1997 XD15D06

111 15D15802010192 Phạm Huỳnh Dương 09/02/1997 XD15D07

112 15D15802010174 Nguyễn Tấn Đạt 03/11/1997 XD15D04

113 15D15802010177 Lương Vũ Đạt 10/04/1997 XD15D06

114 15D15802010180 Trần Nguyên Điền 07/11/1997 XD15D02

115 15D15802010200 Nguyễn Thanh Tú Em 23/04/1997 XD15D07



STT MSSV Ngày sinh LỚPHọ và Tên

116 15D15802010202 Lâm Tiểu Giang 19/10/1995 XD15D05

117 15D15802010205 Đặng Ngọc Hải 17/02/1997 XD15D02

118 15D15802010213 Hồ Văn Hậu 26/12/1997 XD15D07

119 15D15802010215 Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/11/1997 XD15D07

120 15D15802010230 Nguyễn Phúc Huy 25/05/1997 XD15D01

121 15D15802010232 Trần Hoàng Huy 17/07/1997 XD15D04

122 15D15802010234 Lê Trung Huy 04/08/1997 XD15D04

123 15D15802010276 Phạm Thị Minh Kiều 02/01/1997 XD15D06

124 15D15802010238 Võ Hoàng Kha 07/05/1997 XD15D07

125 15D15802010243 Trương Văn Khang 13/01/1997 XD15D03

126 15D15802010247 Nguyễn Hữu Khang 01/12/1997 XD15D05

127 15D15802010251 Nguyễn Mạnh Khang 19/05/1997 XD15D07

128 15D15802010252 Hồ Phương Khanh 28/05/1996 XD15D05

129 15D15802010255 Trần Minh Khánh 30/07/1997 XD15D03

130 15D15802010259 Huỳnh Văn Khánh 24/10/1997 XD15D07

131 15D15802010260 Dương Hoàng Khiêm 11/12/1997 XD15D06

132 15D15802010265 Đỗ Minh Khoa 13/12/1997 XD15D05

133 15D15802010278 Huỳnh Gia Lạc 13/11/1996 XD15D04

134 15D15802010282 Nguyễn A Liếu 01/04/1997 XD15D07

135 15D15802010285 Huỳnh Thị Thúy Linh 15/05/1997 XD15D04

136 15D15802010289 Trương Hoàng Linh 08/11/1997 XD15D05

137 15D15802010294 Huỳnh Tiểu Long 04/03/1997 XD15D01

138 15D15802010296 Nguyễn Duy Long 16/03/1997 XD15D03

139 15D15802010290 Đặng Hoàng Lộc 17/09/1997 XD15D01

140 15D15802010301 Lê Hoàng Luân 04/11/1997 XD15D06

141 15D15802010302 Đinh Văn Luật 29/12/1997 XD15D01

142 15D15802010312 Nguyễn Thái Nhật Minh 06/08/1997 XD15D05

143 15D15802010313 Võ Thiện Minh 06/03/1997 XD15D05

144 15D15802010315 Lê Minh 07/09/1997 XD15D06
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145 15D15802010316 Phan Thị Hải Mơ 14/04/1997 XD15D01

146 15D15802010318 Phạm Toàn Mỹ 13/09/1997 XD15D03

147 15D15802010326 Trần Hữu Nghĩa 17/09/1997 XD15D06

148 15D15802010328 Liễu Kim Bảo Ngọc 10/11/1997 XD15D07

149 15D15802010332 Nguyễn Phúc Nguyên 04/03/1997 XD15D05

150 15D15802010334 Nguyễn Văn Hoài Nhân 03/06/1997 XD15D02

151 15D15802010335 Lê Thị Mỹ Nhân 10/01/1997 XD15D03

152 15D15802010338 Đoàn Hoàng Nhật 26/12/1997 XD15D05

153 15D15802010348 Trần Trường Nhựt 20/06/1997 XD15D06

154 15D15802010349 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/12/1997 XD15D02

155 15D15802010353 Châu Tấn Phát 20/06/1997 XD15D03

156 15D15802010359 Nguyễn Thanh Phong 19/09/1997 XD15D07

157 15D15802010360 Võ Sỷ Phú 06/01/1997 XD15D01

158 15D15802010372 Tô Thanh Quang 17/03/1997 XD15D04

159 15D15802010367 Nguyễn Hoàng Quân 17/11/1997 XD15D01

160 15D15802010370 Vũ Sỹ Quân 08/01/1997 XD15D07

161 15D15802010379 Huỳnh Thị Kim Quyên 15/09/1997 XD15D03

162 15D15802010382 Trịnh Quốc Sanh 09/02/1995 XD15D01

163 15D15802010390 Trần Văn Tài 07/04/1997 XD15D06

164 15D15802010400 Nguyễn Minh Tạo 30/08/1997 XD15D01

165 15D15802010394 Lê Thanh Tân 12/04/1997 XD15D01

166 15D15802010444 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 15/01/1997 XD15D03

167 15D15802010447 Trịnh Khả Tiến 09/11/1997 XD15D07

168 15D15802010453 Nguyễn Trung Tín 16/05/1997 XD15D06

169 15D15802010460 Trần Minh Tới 09/08/1997 XD15D06

170 15D15802010487 Đặng Phú Tường 01/09/1993 XD15D02

171 15D15802010489 Trần Văn Tý 22/09/1997 XD15D03

172 15D15802010415 Nguyễn Trung Thành 06/07/1995 XD15D07

173 15D15802010421 Nguyễn Văn Thật 27/10/1997 XD15D04



STT MSSV Ngày sinh LỚPHọ và Tên

174 15D15802010429 Trần Công Thiện 26/03/1996 XD15D07

175 15D15802010434 Nguyễn Truy Chế Thông 08/04/1997 XD15D07

176 15D15802010435 Thạch Minh Thống 18/07/1997 XD15D06

177 15D15802010439 Trần Minh Thuận 20/12/1996 XD15D01

178 15D15802010440 Phan Vũ Thuận 11/03/1997 XD15D01

179 15D15802010442 Nguyễn Kim Thương 04/04/1997 XD15D03

180 15D15802010466 Nguyễn Ngọc Trang 01/01/1997 XD15D02

181 15D15802010467 Võ Minh Trí 16/06/1997 XD15D05

182 15D15802010470 Trần Minh Trí 16/11/1997 XD15D06

183 15D15802010475 Diệp Phúc Trọng 30/11/1997 XD15D07

184 15D15802010477 Nguyễn Thành Trung 21/07/1997 XD15D05

185 15D15802010494 Nguyễn Quốc Việt 12/01/1997 XD15D07

186 15D15802010495 Phan Quốc Vinh 07/07/1997 XD15D03

187 15D15802010497 Nguyễn Phúc Vinh 11/04/1996 XD15D04

188 15D15802010501 Lương Hoàng Vũ 10/09/1997 XD15D03

189 15D15802010503 Bùi Đình Vy 13/03/1997 XD15D04


